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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 473/2021/HSPT 

Ngày: 29-6-2021 

 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Tâm
 

Các Thẩm phán: 1. Ông Nguyễn Đình Tiến 

                            2. Bà Chử Phương Ngọc 

- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Thanh Bình, Thư ký Tòa án nhân dân 

thành phố Hà Nội.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Minh Hải - Kiểm sát viên.  

Ngày 29 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 357/2021/TLPT-

HS ngày 26 tháng 4 năm 2021 đối với các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn 

Quang S và Đinh Doãn Đức H do có kháng cáo của các bị cáo đối với bản án 

hình sự sơ thẩm số 30/2021/HSST ngày 05/3/2021 của Tòa án nhân dân quận 

Tây Hồ, thành phố Hà Nội. 

* Bị cáo có kháng cáo: 

1. Nguyễn Ích T, sinh năm 1992.  

ĐKHKTT và nơi cư trú: Khu S thị trấn T, huyện H, thành phố Hà Nội; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: Lớp 12/12 (bị cáo khai tại phiên tòa: 

Lớp 9/12); dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Nguyễn Ích H (đã chết) và bà Giang Thị T; vợ (bị cáo khai tại 

phiên tòa: có vợ là Tạ Thị T), con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân 

thân: Không;  

Danh chỉ bản số 000000196 lập ngày 23/4/2020 tại Công an quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội.  
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Bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020 thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa; 

2. Nguyễn Quang S, sinh năm 1992.  

ĐKHKTT và nơi cư trú: Khu S thị trấn T, huyện H, thành phố Hà Nội; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quang T và bà 

Hồ Thị X; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không; 

Danh chỉ bản số 000000201 lập ngày 23/4/2020 tại Công an quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội.  

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020 thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa; 

3. Đinh Doãn Đức H, sinh năm 1995.  

ĐKHKTT và nơi cư trú: thôn Đ, xã K, huyện H, thành phố Hà Nội; 

nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: 

Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Doãn Vượng (bị 

cáo khai tại phiên tòa: bố đã chết năm 2006) và bà Hồ Thị D; vợ, con: Chưa 

có; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Không; 

Danh chỉ bản số 000000200 lập ngày 23/4/2020 tại Công an quận Tây 

Hồ, thành phố Hà Nội.  

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020 thay đổi biện 

pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt tại phiên tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội 

dung vụ án được tóm tắt như sau:  

Vào khoảng đầu tháng 12/2019 qua ứng dụng Facebook, Nguyễn Ích T 

biết đến sản phẩm Sìn Sú (là chất bột có tác dụng làm tăng khả năng quan hệ 

tình dục cho nam giới). Sau đó, T đã giao dịch mua sản phẩm Sìn Sú của một 

người đàn ông thường gọi là “T Sìn Sú” qua mạng xã hội Facebook với giá 

100.000 đồng/gói. T đặt mua hàng qua Facebook và nhận hàng qua dịch vụ 

chuyển phát nhanh đồng thời thanh toán tiền mua hàng qua dịch vụ này. Sau 

đó, T bán lại sản phẩm Sìn Sú với giá dao động từ 200.000 đồng/gói đến 

350.000 đồng/gói. Nhằm tăng doanh số bán hàng và tăng lợi nhuận, T đã sử 

dụng chiếc điện thoại di động Iphone 6s plus kết nối với mạng Internet đăng 

nhập vào tài khoản Zalo tên là “T Tuti” được đăng ký bằng số điện thoại 

0972748683. T sử dụng tài khoản Zalo trên lập ra nhóm Zalo đặt tên là “Võ 
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Lâm Đồng Dâm” rồi mời những người sử dụng tài khoản Zalo khác nhưng T 

không quen biết những người tham gia vào nhóm Zalo trên. T đăng tải các 

hình ảnh, phim khiêu dâm đồi trụy lên nhóm Zalo này cho các thành viên 

trong nhóm xem nhằm kích thích ham muốn tình dục và từ đó T rao bán sản 

phẩm Sìn Sú cho thành viên nào muốn mua, đến cuối tháng 12/2019 thì có 

khoảng 900 thành viên tham gia. Khi có khách mua Sìn Sú thì T miễn phí vận 

chuyển. Đến đầu tháng 01/2020, do nhóm Zalo “Võ Lâm Đồng Dâm” đã có 

đông thành viên tham gia nên T đổi tên nhóm là “Võ Lâm Đồng Dâm 1” và 

lập thêm các nhóm “Võ Lâm Đồng Dâm 2” ,“Võ Lâm Đồng Dâm 3”, “Võ 

Lâm Đồng Dâm 4 (T Sìn Sú)”, “Võ Lâm Đồng Dâm 5”, “Võ Lâm Đồng Dâm 

6” và tiếp tục mời và phê duyệt cho các tài khoản Zalo khác tham gia vào các 

nhóm Zalo trên. Tại 06 nhóm Zalo trên T đều làm trưởng nhóm và đăng tải rất 

nhiều hình ảnh, phim khiêu dâm, đồi trụy cho các thành viên xem rồi đăng tin 

rao bán sản phẩm Sìn Sú. Riêng trong nhóm Zalo có tên “Võ Lâm Đông Dâm 

4 (T Sìn Sú)” có 838 thành viên tham gia, trong đó T là trưởng nhóm, T đã bổ 

nhiệm cho tài khoản có tên “Quốc Hoàng” làm phó nhóm nhưng không rõ 

người sử dụng tài khoản đó là ai. Bản thân T đã bán được khoảng 200 gói Sìn 

Sú cho những người khách không quen biết trên mạng xã hội và thu lợi (lãi) 

được khoảng 30.000.000 (ba mươi triệu) đồng. 

Đến khoảng cuối tháng 01/2020, Nguyễn Quang S (sinh năm 1992- 

HKTT: Khu S thị trấn T, huyện H, thành phố Hà Nội) là bạn của T đã hỏi T 

xem có công việc gì kiếm được tiền hay không thì T đã bảo S bán sản phẩm 

Sìn Sú kiếm lời. S đồng ý và mua lại của T với giá 250.000 đồng/gói Sìn Sú 

và bán cho khách với giá dao động từ 300.000 đồng đến 350.000 đồng/gói. T 

đã chỉ cho S cách tự tạo một nhóm Zalo để đăng tải, phát tán hình ảnh, phim 

khiêu dâm, đồi trụy cho các thành viên trong nhóm đó xem nhằm mục đích 

kích thích ham muốn tình dục cho các thành viên để bán sản phẩm Sìn Sú. 

Đến tháng 02/2020, S sử dụng chiếc điện thoại Iphone 6 kết nối Internet tạo ra 

tài khoản Zalo có tên là “Nguyễn S” đăng ký bằng số điện thoại 0968295714. 

Tài khoản “Nguyễn S” do S sử dụng được T cho làm thành viên của nhóm 

Zalo “Võ Lâm Đông Dâm 4 (T Sìn Sú)”. Ngay sau đó, S lập ra 02 nhóm Zalo 

có tên là “S Sìn Sú” và “Cụ ToKuda” do S làm trưởng nhóm. S đã phê duyệt 

(đồng ý) cho 403 thành viên tham gia vào nhóm Zalo “S Sìn Sú” và phê duyệt 

cho 908 thành viên vào nhóm Zalo “Cụ ToKuDa” trong đó có tài khoản “T 

TuTi” do Nguyễn Ích T sử dụng. Trong các nhóm này, S và các thành viên 

trong nhóm đã đăng tải nhiều hình ảnh và video có nội dung khiêu dâm, đồi 

trụy. S phong cho tài khoản Zalo tên là “Vũ Minh Nguyệt” làm phó nhóm 

Zalo “Cụ ToKuDa” nhưng không rõ người sử dụng tài khoản đó là ai. S đã 
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bán được 01 gói sản phẩm Sìn Sú cho người khách không quen biết với giá 

350.000 đồng, thu lợi 100.000 (một trăm nghìn) đồng. 

Đến khoảng tháng 02/2020, Đinh Doãn Đức H (sinh năm 1995 – trú 

tại: thôn Đ, xã K, huyện H, thành phố Hà Nội) quen biết với Nguyễn Ích T và 

biết T bán sản phẩm Sìn Sú nên H mua sản phẩm Sìn Sú của T với giá 

250.000 đồng/gói và bán cho khách với giá 350.000 đồng/gói. T đã hướng 

dẫn cho H cách tạo nhóm Zalo và đăng video clip, hình ảnh có nội dung đồi 

trụy lên nhóm Zalo đó để thu hút các thành viên trong nhóm xem từ đó quảng 

cáo bán sản phẩm Sìn Sú. H đã sử dụng chiếc điện thoại di động Iphone 7 

plus kết nối Internet lập một tài khoản Zalo có tên là “Đức H” đăng ký bằng 

số điện thoại 0973059062. Tài khoản Zalo trên của H được Nguyễn Ích T cho 

làm thành viên nhóm Zalo “Võ Lâm Đồng Dâm 4 (T Sìn Sú)”. H sử dụng tài 

khoản Zalo “Đức H” lập nhóm Zalo tên là “Nhục Bồ Đoàn” rồi mời tài khoản 

“T Tuti” của Nguyễn Ích T được H lưu tên là “A Tiến” tham gia vào nhóm. 

Sau đó H phong cho T làm phó nhóm. Ngoài ra, H mời các tài khoản Zalo của 

những người không quen biết khác tham gia vào nhóm nên số thành viên của 

nhóm lên đến 999 người. Tại nhóm Zalo trên, H đã đăng tải rất nhiều hình 

ảnh, phim khiêu dâm, đồi trụy cho các thành viên xem. H đã bán được 01 gói 

sản phẩm Sìn Sú cho một người khách không quen biết với giá 350.000 đồng, 

thu lợi 100.000 (một trăm nghìn) đồng. 

Nguồn gốc các hình ảnh và video clip do T, S và H tải từ mạng Internet 

rồi đăng lên các nhóm Zalo trên. Chủ yếu gồm những hình ảnh, video clip 

nam nữ khoe các bộ phận sinh dục một cách thô tục, nam nữ quan hệ tình dục 

với nhau khoe lộ các bộ phận sinh dục một cách rõ ràng hoặc những hình ảnh, 

video clip có nội dung nam nữ thể hiện cách quan hệ tình dục khác. 

Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ích T không đăng tải hình ảnh, 

video clip nào lên các nhóm Zalo do Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H 

lập; Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H cũng không đăng tải video clip 

hoặc hình ảnh nào lên các nhóm Zalo mà Nguyễn Ích T lập. 

Ngày 26/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã 

lần lượt cho Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S, Đinh Doãn Đức H đăng nhập 

vào nhóm Zalo mà mình đã lập và trích xuất được những dữ liệu như sau: 

+ Tại nhóm Zalo “Võ Lâm Đông Dâm 4 (T sìn Sú)” do Nguyễn Ích T 

làm trưởng nhóm hiển thị thông tin dữ liệu có tổng số 2056 hình ảnh và video 

clip được đăng lên, trong đó hiển thị tài khoản T TuTi (trưởng nhóm) đã đăng 

tải 1632 hình ảnh, video clip. Tuy nhiên khi kiểm tra trích xuất thực tế chỉ 

trích xuất sao lưu được 288 video clip và 57 hình ảnh với tổng dung lượng là 
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3,24GB do tài khoản T TuTi đăng tải lên nhóm. Các hình ảnh, video clip còn 

lại không trích xuất, sao lưu được do đã bị xóa trước đó, không kiểm tra được 

nội dung nhưng vẫn hiển thị thông tin số lượng ảnh, video clip. Toàn bộ dữ 

liệu trích xuất được lưu vào chiếc USB Data Traveler 100 G3 16GB. 

+ Tại nhóm Zalo “Cụ ToKuDa” do Nguyễn Quang S sử dụng tài khoản 

Zalo tên “S Nguyễn” làm trưởng nhóm hiển thị thông tin dữ liệu có tổng số 

2066 hình ảnh và video clip được đăng lên nhóm trong đó hiển thị tài khoản 

“S Nguyễn” (trưởng nhóm) đã đăng tải lên nhóm 1744 hình ảnh, video clip. 

Tuy nhiên khi kiểm tra trích xuất thực tế chỉ trích xuất sao lưu được 264 video 

clip và 29 hình ảnh với tổng dung lượng là 3,02GB do tài khoản “S Nguyễn” 

đăng tải lên nhóm. Các hình ảnh, video clip còn lại không trích xuất, sao lưu 

được do đã bị xóa trước đó, không kiểm tra được nội dung nhưng vẫn hiển thị 

thông tin số lượng ảnh, video clip. Toàn bộ dữ liệu trích xuất được lưu vào 

chiếc USB Data Traveler 100 G3 16GB. 

+ Tại nhóm Zalo “Nhục Bồ Đoàn” do Đinh Doãn Đức H sử dụng tài 

khoản Zalo tên “Đức H” làm trưởng nhóm hiển thị thông tin dữ liệu có tổng 

số 1331 hình ảnh và video clip được đăng lên nhóm trong đó hiển thị tài 

khoản “Đức H” (trưởng nhóm) đã đăng tải lên nhóm 914 hình ảnh, video clip. 

Tuy nhiên khi kiểm tra trích xuất thực tế chỉ trích xuất sao lưu được 360 video 

clip và 34 hình ảnh với tổng dung lượng là 3,23GB do tài khoản “Đức H” 

đăng tải lên nhóm. Các hình ảnh, video clip còn lại không trích xuất, sao lưu 

được do đã bị xóa trước đó, không kiểm tra được nội dung nhưng vẫn hiển thị 

thông tin số lượng ảnh, video clip. Toàn bộ dữ liệu trích xuất được lưu vào 

chiếc USB Data Traveler 100 G3 16GB. 

Ngày 26/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ ra lệnh 

giữ người trong trường hợp khẩn cấp và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp 

khẩn cấp đối với Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H. 

Thu giữ của Nguyễn Ích T: 01 điện thoại di động Iphone 6s Plus màu hồng 

có số Imei: 353337072510422; 01 điện thoại di động Iphone 5 màu đen có số 

Imei: 990002257307411; 04 gói thuốc màu vàng nâu (T khai là thuốc kéo dài khả 

năng quan hệ Sìn Sú). 

Thu giữ của Nguyễn Quang S: 01 điện thoại di động Iphone 6 màu đen - 

bạc có số Imei: 356680086016440; 01 gói chứa chất bột màu nâu (S khai là thuốc 

kéo dài khả năng quan hệ Sìn Sú). 

Thu giữ của Đinh Doãn Đức H: 01 chiếc điện thoại di động Iphone 7 Plus 

có số Imei 355834081282579. 
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Ngày 27/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra 

lệnh khám xét chỗ ở của Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S, Đinh Doãn Đức H. 

Quá trình khám xét đã thu giữ được: 01 cây máy tính nhãn hiệu Segotep tại nhà 

của Nguyễn Ích T; không thu giữ được đồ vật, tài liệu gì liên quan đến tội phạm 

tại nhà của Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H. 

Ngày 30/3/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra 

quyết định trưng cầu Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giám định những dữ 

liệu thu giữ của các bị can. 

Ngày 29/4/2020, qua giám định tập thể, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch kết luận:  

+ Trong USB chứa 360 video và 34 hình ảnh thu giữ của Đinh Doãn 

Đức H xác định được 337 video clip và 34 hình ảnh có nội dung đồi trụy. 

Các video clip và hình ảnh có nội dung đồi trụy được thống kê và lưu trong 

thư mục “Kết luận đồi trụy” trong USB. 

+ Trong USB chứa 264 video và 29 hình ảnh thu giữ của Nguyễn 

Quang S xác định được 252 video clip và 28 hình ảnh có nội dung đồi trụy. 

Các video clip và hình ảnh có nội dung đồi trụy được thống kê và lưu trong 

thư mục “Kết luận đồi trụy” trong USB. 

+ Trong USB chứa 288 video và 57 hình ảnh thu giữ của Nguyễn Ích T 

xác định được 266 video clip và 52 hình ảnh có nội dung đồi trụy. Các 

video clip và hình ảnh có nội dung đồi trụy được thống kê và lưu trong thư 

mục “Kết luận đồi trụy” trong USB. 

Căn cứ kết luận giám định của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 

13/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra quyết định 

trưng cầu Bộ Thông tin và Truyền thông giám định dung lượng tổng số video 

clip, hình ảnh đồi trụy mà Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S, Đinh Doãn Đức H 

đã đăng tải lên nhóm Zalo. Ngày 30/6/2020, qua giám định tập thể, Bộ Thông 

tin và Truyền thông kết luận: 

+ Thư mục kết luận đồi trụy lưu tại USB Data Traveler 100 G3 16GB 

ghi tên T, được đựng trong phong bì có tên Nguyễn Ích T có dung lượng lưu 

trữ dữ liệu như sau: 

- Dung lượng lưu trữ dữ liệu quy đổi ra MB (Megabytes): 3,192.5MB 

- Dung lượng lưu trữ dữ liệu quy đổi ra GB (Gigabytes): 3.11G 

+ Thư mục kết luận đồi trụy lưu tại USB Data Traveler 100 G3 16GB 

ghi tên S được đựng trong phong bì có tên Nguyễn Quang S có dung lượng 

lưu trữ dữ liệu như sau: 
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- Dung lượng lưu trữ dữ liệu quy đổi ra MB (Megabytes): 3,056.44MB 

- Dung lượng lưu trữ dữ liệu quy đổi ra GB (Gigabytes): 2.98G 

+ Thư mục kết luận đồi trụy lưu tại USB Data Traveler 100 G3 16GB 

ghi tên H, được đựng trong phong bì có tên Đinh Doãn Đức H có dung lượng 

lưu trữ dữ liệu như sau: 

- Dung lượng lưu trữ dữ liệu quy đổi ra MB (Megabytes): 3,232.85MB 

- Dung lượng lưu trữ dữ liệu quy đổi ra GB (Gigabytes): 3.15G 

Quá trình các bị can phát tán, truyền bá các hình ảnh, phim đồi trụy lên 

nhóm Zalo như nêu trên đã có rất nhiều thành viên tham gia nhận xét, bình 

luận. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra vụ án, tất cả các nhóm Zalo trên đã bị 

xóa khỏi ứng dụng Zalo không rõ nguyên nhân, các bị can trong vụ án đều 

khẳng định không đăng nhập, can thiệp vào các nhóm Zalo trên cũng như 

không liên quan gì đến việc các nhóm Zalo trên bị xóa. 

Nhằm điều tra làm rõ các thành viên trong các nhóm Zalo trên, ngày 

06/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã gửi Công văn đề nghị Công ty cổ 

phần VNG cung cấp thông tin cá nhân của các tài khoản thành viên trong các 

nhóm Zalo trên nhưng ngày 03/11/2020 Công ty Cổ phần VNG có công văn 

số 585/2020/CV-VNG trả lời với nội dung: không thể hỗ trợ tra cứu thông tin 

như trong Công văn của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ yêu 

cầu. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra không điều tra mở rộng và trích xuất, 

thu giữ được những dữ liệu còn lại trong các nhóm Zalo mà T, S và H đã lập, 

cũng như không xác định được nhân thân, lai lịch của những thành viên còn 

lại trong các nhóm Zalo trên. 

Ngày 25/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra 

lệnh thu giữ điện tín đối với những số điện thoại các bị can đã sử dụng để 

đăng ký tài khoản Zalo trên. Kết quả thu giữ điện tín xác định Nguyễn Ích T, 

Nguyễn Quang S là chủ đăng ký các số điện thoại đã đăng ký tài khoản Zalo 

trên. Số điện thoại 0973059062 mà H sử dụng để đăng ký tài khoản Zalo tên 

“Đức H” đứng tên chủ thuê bao là Nguyen Thi Bong (sinh ngày 23/04/1994 – 

địa chỉ: Lộc Bình, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế). 

Ngày 09/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tây Hồ đã ra 

quyết định ủy thác cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Lộc, 

tỉnh Thừa Thiên Huế tiến hành hoạt động điều tra, xác minh ghi lời khai đối 

với Nguyễn Thi Bong (sinh ngày 23/04/1994 – địa chỉ: Lộc Bình, Phú Lộc, 

Thừa Thiên Huế) làm rõ Nguyen Thi Bong có đăng ký, sử dụng số thuê bao di 

động 0973059062 không và mối quan hệ của Bong với Đinh Doãn Đức H. 
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Tuy nhiên, ngày 20/10/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Phú Lộc có 

biên bản xác minh thể hiện nội dung không xác minh được trường hợp 

Nguyễn Thi Bong. 

Ngày 06/07/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định số 353 

trưng cầu Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định các hoạt chất trong 

sản phẩm Sìn Sú (là 05 gói chất bột màu nâu) thu giữ của T và S vào ngày 

26/3/2020. Tuy nhiên ngày 13/7/2020 Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có 

Công văn số 1335/C09-P4 về việc từ chối giám định 05 gói chất bột màu nâu 

gửi giám định vì đó là dạng dược liệu (đông dược) đã bào chế, không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ, không có bao bì nhãn mác, không có mẫu so sánh nên 

không có cơ sở xác định thành phần, hoạt chất cũng như hàm lượng các hoạt 

chất có trong đó. Do đó, không có căn cứ để xử lý. 

Đối với chiếc điện thoại di động Iphone 5 và cây máy tính nhãn hiệu 

Segotep thu giữ của Nguyễn Ích T, qua kiểm tra không phát hiện dữ liệu gì 

liên quan đến vụ án và không phát hiện dữ liệu có liên quan đến hành vi vi 

phạm pháp luật khác. Ngày 26/10/2020, Nguyễn Ích T có đơn xin lại chiếc 

điện thoại di động Iphone 5 và cây máy tính nhãn hiệu Segotep để sử dụng 

cho nhu cầu cá nhân. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử lý vật 

chứng và đã trao trả những đồ vật trên cho Nguyễn Ích T. 

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và Đinh Doãn 

Đức H đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, lời khai của các bị 

cáo phù hợp với lời khai của người liên quan cùng các tài liệu, chứng cứ khác 

có trong hồ sơ vụ án. 

Tại bản Cáo trạng số 18/CT-VKS ngày 13/01/2021 của Viện kiểm sát 

nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Nguyễn Ích T, 

Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi 

trụy” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 326 Bộ luật Hình sự.  

Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2021/HSST ngày 05/3/2021 của Tòa án 

nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội: 

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và Đinh Doãn 

Đức H phạm tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. 

Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 326; các điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 

38 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt: Nguyễn Ích T 38 (ba mươi tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ 

ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 

26/3/2020 đến ngày 04/4/2020 (09 ngày).  
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Xử phạt: Nguyễn Quang S 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 

26/3/2020 đến ngày 04/4/2020 (09 ngày).  

Xử phạt: Đinh Doãn Đức H 36 (ba mươi sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính 

từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 

26/3/2020 đến ngày 04/4/2020 (09 ngày).  

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về biện pháp tư pháp, xử lý vật 

chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.  

Ngày 09/3/2021 bị cáo Nguyễn Quang S có đơn kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt. 

Ngày 15/3/2021, bị cáo Nguyễn Ích T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ 

hình phạt; bị cáo Đinh Doãn Đức H có đơn kháng cáo xin được hưởng án 

treo. 

Tại phiên toà phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và 

Đinh Doãn Đức H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, tỏ ra ăn 

năn hối cải. Bị cáo Nguyễn Ích T và bị cáo Nguyễn Quang S đề nghị Hội 

đồng xét xử xem xét cho các bị cáo được giảm nhẹ hình phạt; bị cáo Đinh 

Doãn Đức H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được cải tạo ngoài 

xã hội. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội nhận định: 

Về hình thức kháng cáo: Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ích T, 

Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H trong thời hạn luật định, đúng về chủ 

thể, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.  

Về nội dung kháng cáo: 

Căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và lời khai của các bị cáo 

Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H tại phiên tòa, có đủ cơ 

sở xác định: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn 

Quang S và Đinh Doãn Đức H về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” theo 

quy định tại điểm g khoản 2 Điều 326 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng 

pháp luật. 

Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Ích T 38 tháng tù, xử phạt 

bị cáo Đinh Doãn Đức H và bị cáo Nguyễn Quang S mỗi bị cáo 36 tháng tù 

về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” là phù hợp, tương xứng với nhân 

thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hậu quả xảy ra và 

hành vi phạm tội của các bị cáo.  
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Tại cấp phúc thẩm, các bị cáo đều xuất trình tài liệu mới, đây là các 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật Hình sự. Tuy nhiên, mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối 

với các bị cáo Nguyễn Ích T, Đinh Doãn Đức H là phù hợp với mức độ, tính 

chất, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

và nhân thân của các bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 

1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo 

của các bị cáo, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. 

Đối với bị cáo Nguyễn Quang S, các hình ảnh, phim đồi trụy mà bị cáo đăng 

tải trên nhóm Zalo có dung lượng ít nhất nên đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ 

điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, 

chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo và sửa quyết định của 

bản án sơ thẩm đối với bị cáo. Cụ thể: 

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 326; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Ích T 38 tháng tù 

về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”; Thời hạn tù kể từ ngày bắt thi hành 

án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020. 

 - Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 326; các điểm s, t khoản 1, khoản 2  

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Doãn Đức H 36 tháng 

tù về tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Thời hạn tù kể từ ngày bắt thi 

hành án, được trừ thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 

04/4/2020. 

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 326; các điểm s, t khoản 1, khoản 2  

Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang S từ 31 - 33 tháng tù về tội “Truyền bá 

văn hóa phẩm đồi trụy”. Thời hạn tù kể từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời 

gian đã bị tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:
  

[1]Đơn kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và 

Đinh Doãn Đức H trong thời hạn luật định, đúng về chủ thể, được Hội đồng 

xét xử chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm. 
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[2]Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S 

và Đinh Doãn Đức H, vật chứng thu được, căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu 

khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử phúc thẩm có đủ cơ sở kết luận: 

Từ đầu tháng 12/2019 đến ngày 26/3/2020, Nguyễn Ích T đã có hành vi 

sử dụng điện thoại di động có cài đặt mạng Zalo kết nối Internet để lập và 

tham gia 06 nhóm trên Zalo, trong đó có nhóm “Võ lâm đồng dâm 4 (T Sìn 

Sú)”, đăng tải các hình ảnh, video clip có nội dung đồi trụy lên nhóm cho các 

thành viên trong nhóm xem với mục đích kích thích ham muốn tình dục và từ 

đó bị cáo rao bán sản phẩm Sìn Sú là chất bột không rõ thành phần, nguồn 

gốc được quảng cáo là có khả năng kéo dài thời gian quan hệ tình dục cho 

nam giới. T khai đã bán được gần 200 gói sìn sú thu lời khoảng 30.000.000 

đồng. Đến khoảng đầu tháng 02/2020 thì Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức 

H hỏi T xem có cách nào kiếm được tiền không, T đã hướng dẫn S và H lập 

nhóm trên Zalo để quảng cáo bán sản phẩm sìn sú. S lập nhóm Zalo lấy tên là 

“Cụ ToKuDa”, H lập nhóm Zalo lấy tên là “Nhục Bồ Đoàn” và tự đăng tải 

các hình ảnh và video clip có nội dung đồi trụy để rao bán sìn sú, mỗi bị cáo 

đã bán được 01 gói và thu lời 100.000 đồng. Theo Kết luận giám định của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Kết luận giám định của Bộ Thông tin và 

Truyền thông thì Nguyễn Ích T đăng tải 266 video clip và 52 hình ảnh có nội 

dung đồi trụy có dung lượng 3,11G, Nguyễn Quang S đăng tải 252 video clip 

và 28 hình ảnh có nội dung đồi trụy, dung lượng 2,98G, Đinh Doãn Đức H 

đăng tải 337 video clip và 34 hình ảnh có nội dung đồi trụy, có dung lượng 

3,15G. 

Hành vi của các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và Đinh Doãn 

Đức H đã cấu thành tội “Truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy” với tình tiết “Sử 

dụng mạng internet, mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện 

tử để phạm tội”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm g khoản 2 

Điều 326 Bộ luật Hình sự. Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo Nguyễn Ích 

T, Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H về tội “Truyền bá văn hóa phẩm 

đồi trụy” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 326 Bộ luật Hình sự là có căn 

cứ, đúng pháp luật. 

[3]Xét nội dung kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn 

Quang S và Đinh Doãn Đức H, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy rằng:  

Hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng, nguy hiểm cho xã 

hội, đã xâm phạm trật tự công cộng, gây mất trật tự trị an xã hội, gây dư luận 

xấu trong nhân dân. Các bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi 

chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ việc truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy 

gây ảnh hưởng xấu đến thuần phong mỹ tục, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng 
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vì mục đích bán sản phẩm sìn sú (không rõ thành phần, nguồn gốc xuất xứ) 

nên vẫn cố ý phạm tội. Do đó, cần phải xử lý nghiêm các bị cáo theo quy định 

của pháp luật để răn đe và phòng ngừa chung. 

Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các bị cáo không có tình tiết tăng nặng 

trách nhiệm hình sự; đồng thời xem xét các bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân 

chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo đều 

thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra 

trong việc phát hiện tội phạm trong một vụ án khác để cho các bị cáo được 

hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm s, 

t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.  

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Ích T xuất trình tài liệu thể hiện 

bị cáo có người thân (ông Nguyễn Ích X) là người có công với cách mạng, gia 

đình bị cáo đang được nhận trợ cấp thờ cúng liệt sĩ, gia đình bị cáo có hoàn 

cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình (Bút lục 427-435). Bị 

cáo Đinh Doãn Đức H xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo có người thân (cụ nội 

Nguyễn Thị H, ông nội Đinh Doãn H1, bác ruột Đinh Doãn H2) là người có 

công với cách mạng, được Nhà nước tặng thưởng huân, huy chương kháng 

chiến. Bị cáo Nguyễn Quang S xuất trình tài liệu thể hiện bị cáo có thời gian 

tham gia nghĩa vụ quân sự. Các bị cáo Nguyễn Ích T, Nguyễn Quang S và 

Đinh Doãn Đức H phạm tội lần đầu, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Do 

đó, Hội đồng xét xử áp dụng thêm các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 

theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo. 

Xét mức hình phạt 38 tháng tù đối với Nguyễn Ích T mà Tòa án cấp sơ 

thẩm đã tuyên phù hợp là phù hợp với mức độ, tính chất, hành vi phạm tội, 

các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo 

nên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ích T, 

giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.  

Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, chấp nhận một phần 

kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Nguyễn Quang S và Đinh 

Doãn Đức H, sửa quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo. 

[4]Hội đồng xét xử giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với 

bị cáo Nguyễn Ích T nên bị cáo phải nộp án phí hình sự phúc thẩm. 

Hội đồng xét xử sửa quyết định của bản án sơ thẩm đối với các bị cáo 

Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H nên các bị cáo không phải nộp án phí 

hình sự phúc thẩm. 
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 [5]Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 

không bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn 

kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự: 
 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Ích T, giữ nguyên 

Quyết định của bản án sơ thẩm:  

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 326; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 

Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Ích T 38 (Ba mươi tám) tháng tù về tội “Truyền 

bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ 

thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020. 

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật 

Tố tụng hình sự: 
 

- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 326; các điểm s, t khoản 1, khoản 2  

Điều 51; Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự 

Xử phạt bị cáo Nguyễn Quang S 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Truyền 

bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ 

thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020. 

 Xử phạt bị cáo Đinh Doãn Đức H 30 (Ba mươi) tháng tù về tội “Truyền 

bá văn hóa phẩm đồi trụy”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ 

thời gian đã bị tạm giữ từ ngày 26/3/2020 đến ngày 04/4/2020. 

3. Về án phí: áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 

Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án 

phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Nguyễn Ích T phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) 

đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các bị cáo Nguyễn Quang S và Đinh Doãn Đức H không phải nộp án 

phí hình sự phúc thẩm. 

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không 

bị kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng 

cáo, kháng nghị.  
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Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 

29/6/2021. 

                            
Nơi nhận: 

- VKSND thành phố Hà Nội; 

- Công an quận Tây Hồ; 

- VKSND quận Tây Hồ; 

- TAND quận Tây Hồ; 

- THADS quận Tây Hồ; 

- Bị cáo; 

- Lưu Hồ sơ vụ án, V.Phòng. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 
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